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B NG Đ C T  Đ  KI M TRA GI A H C KÌ IẢ Ặ Ả Ề Ể Ữ Ọ
Th i gian làm bài: 90 phútờ

TT Ch ng/ươ  
Ch  đủ ề
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th cứ
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bi tế
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V nậ  
d ngụ
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cao

1 Đ c hi uọ ể Thơ Nh n bi t:ậ ế
-  Nh n  bi t  đ cậ ế ượ  
th  th , t  ng , v n,ể ơ ừ ữ ầ  
nh p, các bi n phápị ệ  
tu t  trong bài th .ừ ơ
-  Nh n  bi t  đ cậ ế ượ  
phong  cách  ngôn 
ng ,  ph ng  th cữ ươ ứ  
bi u đ t.ể ạ
- Nh n bi t đ c bậ ệ ượ ố 
c c, nh ng hình nhụ ữ ả  
ti u  bi u,  các  y uể ể ế  

3 TN 4TN 
1TL

2TL 0



t  t  s ,  miêu  tố ự ự ả 
đ c s  d ng trongượ ử ụ  
bài th .ơ
Thông hi u:ể
-  Hi u  và  lí  gi iể ả  
đ c tình c m, c mượ ả ả  
xúc  c a  nhân  v tủ ậ  
tr  tình  đ c  thữ ượ ể 
hi n  qua  ngôn  ngệ ữ 
văn b n.ả
-  Hi u  đ c  n iể ượ ộ  
dung chính c a vănủ  
b n.ả
-  Rút  ra  đ c  chượ ủ 
đ ,  thông  đi p  màề ệ  
văn  b n  mu n  g iả ố ử  
đ n ng i đ c.ế ườ ọ
-  Hi u  đ c  giá  trể ượ ị 
bi u đ t c a t  ng ,ể ạ ủ ừ ữ  
hình nh, v n, nh p,ả ầ ị  
bi n pháp tu t …ệ ừ
V n d ng:ậ ụ
-  Trình  bày  đ cượ  
nh ng  c m  nh nữ ả ậ  
sâu  s c  và  rút  raắ  
đ c nh ng bài h cượ ữ ọ  

ng  x  cho  b nứ ử ả  
thân.
- Đánh giá đ c nét ượ
đ c đáo c a bài th  ộ ủ ơ
th  hi n qua cách ể ệ
nhìn riêng v  con ề
ng i, cu c s ng; ườ ộ ố
qua cách s  d ng tử ụ ừ 
ng , hình nh, gi ngữ ả ọ  
đi u.ệ

2 Vi tế Vi t  bàiế  
văn  nghị 
lu n v  tácậ ề  
ph m th .ẩ ơ

Nh n bi t:ậ ế
Thông hi u:ể
V n d ng:ậ ụ
V n d ng cao:ậ ụ
Vi t đ c m t  vănế ượ ộ  

1* 1* 1* 1TL



b n  ngh  lu n  vả ị ậ ề 
m t tác ph m th .ộ ẩ ơ

T ngổ 3TN 4TN
1TL

2TL 1TL

T  l  %ỉ ệ 20 40 30 10
T  l  chungỉ ệ 60 40

Đ  KI M TRA GI A H C KỲ IỀ Ể Ữ Ọ
Môn: Ng  văn - L p 10ữ ớ

(Th i gian làm bài: 90 phút, không k  th i gian giao đ )ờ ể ờ ề
I. Đ C HI U (6.0 đi m)Ọ Ể ể
Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c u nêu  d i:ọ ả ự ệ ầ ở ướ
                           Đêm khuya văng v ng tr ng canh d nẳ ố ồ
                           Tr  cái h ng nhan v i n c non ơ ồ ớ ướ
                          Chén r u h ng đ a say l i t nh ượ ươ ư ạ ỉ
                          V ng trăng bóng x  khuy t ch a trònầ ế ế ư
                          Xiên ngang m t đ t rêu t ng đám ặ ấ ừ
                          Đâm to c chân mây đá m y hòn ạ ấ
                         Ngán n i xuân đi xuân l i l i ỗ ạ ạ
                         M nh tình san s  tí con conả ẻ . 
(T  tình II- H  Xuân H ng, Theo Th  H  Xuân H ng, NXB Văn h c, Hà N i, 1987)ự ồ ươ ơ ồ ươ ọ ộ
Khoanh tròn vào ch  cái đ ng tr c ph ng án tr  l i đúng cho các câu h i t  1ữ ứ ướ ươ ả ờ ỏ ừ  
đ n 7:ế
Câu 1: T  tình II- H  Xuân H ng  ự ồ ươ thu c th  th  nào sau đây?ộ ể ơ
A. Th t ngôn t  tuy tấ ứ ệ
B. Th t ngôn bát cúấ
C. C  phongổ
D. Th t ngôn tr ng thiênấ ườ
Câu 2. Bi n pháp tu t  nào đ c s  d ng trong câu th  ệ ừ ượ ử ụ ơ “Tr  cái h ng nhan v i n c ơ ồ ớ ướ
non?”  
A. T ng ph nươ ả
B. So sánh 
C. Nhân hóa 
D. Phóng đ i ạ
Câu 3. Nhân v t tr  tình - ng i ph  n  trong bài th  bu n vì đi u gì?ậ ữ ườ ụ ữ ơ ồ ề
A. Vì không có m t tình yêu x ng đáng, tình c m mà ng i ph  n  nh n đ c ch  là ộ ứ ả ườ ụ ữ ậ ượ ỉ
th  tình c m bé m n, t m th ngứ ả ọ ầ ườ
B. Vì b  áp b c bóc l t ị ứ ộ
C. Vì ph i ch  đ i ng i ch ng tr  v  ả ờ ợ ườ ồ ở ề
D. Vì t  ti v i thân ph n làm lẽ c a mìnhự ớ ậ ủ



 Câu 4. Vì sao H  Xuân H ng đ c m nh danh là “Bà chúa th  Nôm"? ồ ươ ượ ệ ơ
A. Vì H  Xuân H ng không sáng tác th  b ng ch  Hán, ch  sáng tác b ng ch  Nôm ra ồ ươ ơ ằ ữ ỉ ằ ữ
B. Vì H  Xuân H ng là ng i ph  n  duy nh t trong l ch s  văn h c trung đ i làm thồ ươ ườ ụ ữ ấ ị ử ọ ạ ơ 
b ng ch  Nôm ằ ữ
C. Vì th  Nôm c a H  Xuân H ng r t đ c đáo, mang nh ng nét riêng hi m th y x a ơ ủ ồ ươ ấ ộ ữ ế ấ ư
nay 
D. Vì th  Nôm H  Xuân H ng luôn phê phán xã h i phong ki n ơ ồ ươ ộ ế
Câu 5. Xác đ nh m t t / c m t  sai v  ng  pháp/ ho c ng  nghĩa/ logic/ phong cách ị ộ ừ ụ ừ ề ữ ặ ữ
     T  hi n th c th i đ i cùng nh ng đau bu n, tr i nghi m c a b n thân, H  Xuân ừ ệ ự ờ ạ ữ ồ ả ệ ủ ả ồ
H ng s m nh n ra n i kh  c a ng i ph  n  là đ ng v  phía nh ng ng i ph  n  b  ươ ớ ậ ỗ ổ ủ ườ ụ ữ ứ ề ữ ườ ụ ữ ị
áp b c đ  yêu th ng, trân tr ng và th ng h i h . Bà là nhà th  n  và là nhà th  c a ứ ể ươ ọ ươ ạ ọ ơ ữ ơ ủ
ph  n  có m t ti ng nói h t s c th m thía và cũng h t s c đ c đáo, th  hi n m t b n ụ ữ ộ ế ế ứ ấ ế ứ ộ ể ệ ộ ả
lĩnh s ng m nh mẽ khác th ng.ố ạ ườ  
A.Trân tr ngọ
B.Th ng h iươ ạ
C.Đ c đáoộ
D.M nh mẽạ
Câu 6. Ch n m t t  mà nghĩa c a nó không cùng nhóm v i t  còn l i ọ ộ ừ ủ ớ ừ ạ
A. Cô đ n ơ
B. Bẽ bàng 
C. T i hủ ổ
D. Xiên ngang 
Câu 7 Đ c bài th  ọ ơ T  tình IIự ,  anh (ch ) nh n th y khát v ng gì c a n  sĩ H  Xuânị ậ ấ ọ ủ ữ ồ  
H ng?ươ
A. Khát v ng công danh, s  nghi pọ ự ệ
B. Khát v ng h nh phúc l a đôiọ ạ ứ
C. Khát v ng cu c s ng m no, h nh phúcọ ộ ố ấ ạ
D. Khát v ng s ng, khát v ng tình duyên tr n v n, khát v ng h nh phúcọ ố ọ ọ ẹ ọ ạ
Tr  l i câu h i/ th c hi n yêu c u:ả ờ ỏ ự ệ ầ
Câu 8 : N i dung chính c a đo n th  trên là gì?ộ ủ ạ ơ
Câu 9: Gi i thích nghĩa c a hai t  “xuân” trong câu th  : ả ủ ừ ơ "Ngán n i xuân đi xuân l i l i” ỗ ạ ạ
Câu 10: Anh/ ch  có đ ng tình v i quan ni m: ị ồ ớ ệ V i ng i ph  n , đi u quan tr ng nh tớ ườ ụ ữ ề ọ ấ  
là có đ c h nh phúc trong tình duyên.ượ ạ  hay không? 
II. VI T (4.0 đi m)Ế ể

Đ c văn b n:ọ ả
                            Đêm khuya văng v ng tr ng canh d nẳ ố ồ
                           Tr  cái h ng nhan v i n c nonơ ồ ớ ướ
                           Chén r u h ng đ a say l i t nhượ ươ ư ạ ỉ
                           V ng trăng bóng x  khuy t ch a trònầ ế ế ư
                          Xiên ngang m t đ t rêu t ng đámặ ấ ừ



                          Đâm to c chân mây đá m y hònạ ấ
                          Ngán n i xuân đi xuân l i l iỗ ạ ạ
                         M nh tình san s  tí con conả ẻ .
(T  tình II- H  Xuân H ng, Theo Th  H  Xuân H ng, NXB Văn h c, Hà N i, 1987)ự ồ ươ ơ ồ ươ ọ ộ

             Anh/ ch  hãy vi t m t bài văn ngh  lu n (kho ng 500 ch ) trình bày n t ngị ế ộ ị ậ ả ữ ấ ượ  
c a mình v  bài th  trên.ủ ề ơ
Xem thêm t i Website VnTeach.Com ạ
https://www.vnteach.com

ĐÁP ÁN VÀ H NG D N CH MƯỚ Ẫ Ấ
Môn: Ng  văn l p 10ữ ớ

Phầ
n

Câu N iộ  dung Điể
m

I Đ CỌ  HI UỂ 6,0
1 B 0,5
2 A 0,5
3 A 0,5
4 C 0,5
5 B 0,5
6 D 0,5
7 D 0,5
8 N i dung chính c a đo n th  trên là: Tâm trang cô đ n,ộ ủ ạ ơ ơ  

xót xa, cay đ ng, c  tìm đ n men r u đ  gi i sâu c aắ ố ế ượ ể ả ủ  
nhân v t tr  tìnhậ ữ
H ng d n ch m:ướ ẫ ấ
- H c sinh tr  l i t ng đ ng nh  đáp án: 0,5 đi m.ọ ả ờ ươ ươ ư ể
- H c sinh tr  l i có n i dung phù h p nh ng di n đ tọ ả ờ ộ ợ ư ễ ạ  
ch a t t ho c còn thi u ý: 0,25 đi m.ư ố ặ ế ể
- H c sinh tr  l i không thuy t ph c ho c không tr  l i:ọ ả ờ ế ụ ặ ả ờ  
0,0 đi m.ể
* L u ý:ư  H c sinh có th  tr  l i khác đáp án nh ng thuy tọ ể ả ờ ư ế  
ph c,  di n  đ t  nhi u  cách  mi n  h p  lý  là  ch p  nh nụ ễ ạ ề ễ ợ ấ ậ  
đ c.ượ

0,5

9 -“Xuân” (đi) ch  tu i xuân, tu i tr  c a ng i con gáiỉ ổ ổ ẻ ủ ườ
-“Xuân” (l i l i) ch  mùa xuân c a t  nhiên, đ t tr iạ ạ ỉ ủ ự ấ ờ
   H ng d n ch m:ướ ẫ ấ

1.0



- H c sinh nêu đ c 2 ý: 1,0 đi m.ọ ượ ể
- H c sinh nêu đ c 1 ý: 0,5 đi m.ọ ượ ể
- H c sinh tr  l i không đúng: 0,0 đi m.ọ ả ờ ể

10 -Hs có th  tr  l i đ ng tình ho c không đ ng tình. Sauể ả ờ ồ ặ ồ  
đó lí gi i.ả
G i ýợ
*Đ ng tìnhồ
-Vì v i ng i ph  n , đi u quan tr ng nh t là có đ cớ ườ ụ ữ ề ọ ấ ượ  
h nh  phúc  trong  tình  duyên b i  ph  n  th ng  giàuạ ở ụ ữ ườ  
c m xúc, nh y c m, d  t n th ng. Tình duyên thu nả ạ ả ễ ổ ươ ậ  
l i, tr n v n thì ng i ph  n  sẽ có t  tin, có ni m vuiợ ọ ẹ ườ ụ ữ ự ề  
và hài long v i cu c s ng. Còn khi duyên tr c tr  l nớ ộ ố ắ ở ậ  
đ n, h  th ng t  ti, s ng thu mình và không phát huyậ ọ ườ ự ố  
h t đ c b n lĩnh, cá tính riêng.ế ượ ả
*Không đ ng tìnhồ
 -Vì v i ng i ph  n , đi u quan tr ng nh t không ph iớ ườ ụ ữ ề ọ ấ ả  
là có đ c h nh phúc trong tình duyên, mà quan tr ngượ ạ ọ  
nh t là h  đ c s ng v i ni m đam mê, v i nh ng cấ ọ ượ ố ớ ề ớ ữ ướ  
m , hoài bão trong s  nghi p, đ c vui v  t n h ngơ ự ệ ượ ẻ ậ ưở  
m i kho nh kh c cu c s ng. Tình yêu, duyên ph n cũngọ ả ắ ộ ố ậ  
quan tr ng, nh ng không ph i là u tiên hang đ u c aọ ư ả ư ầ ủ  
nhi u ng i ph  n  hi n đ i, cá tính, m nh mẽề ườ ụ ữ ệ ạ ạ
H ng d n ch m:ướ ẫ ấ
- H c sinh tr  l i t ng đ ng 01 ý nh  đáp án: 1,0 đi m.ọ ả ờ ươ ươ ư ể
- H c sinh tr  l i có n i dung phù h p nh ng di n đ tọ ả ờ ộ ợ ư ễ ạ  
ch a t t: 0,25 – 0,75 đi m.ư ố ể
- H c sinh tr  l i không thuy t ph c ho c không tr  l i:ọ ả ờ ế ụ ặ ả ờ  
0,0 đi m.ể
* L u ý:ư  H c sinh có th  tr  l i khác đáp án nh ng thuy tọ ể ả ờ ư ế  
ph c,  di n  đ t  nhi u  cách  mi n  h p  lý  là  ch p  nh nụ ễ ạ ề ễ ợ ấ ậ  
đ c.ượ

1.0

II VI TẾ 4,0
a. Đ m b o c u trúc bài ngh  lu nả ả ấ ị ậ
M  bài nêu đ c v n đ , thân bài tri n khai đ c v nở ượ ấ ề ể ượ ấ  
đ , ề k t bàiế  khái quát đ c v n đượ ấ ề

0,25

b. Xác đ nh đúng v n đ  c n ngh  lu n:ị ấ ề ầ ị ậ
 n t ng v  v  đ p n i dung và ngh  thu t c a bài th .Ấ ượ ề ẻ ẹ ộ ệ ậ ủ ơ
H ng d n ch m:ướ ẫ ấ
- H c sinh xác đ nh đúng v n đ  c n ngh  lu n: 0,25 đi m.ọ ị ấ ề ầ ị ậ ể

0,25



- H c sinh xác đ nh ch a đúng v n đ  c n ngh  lu n: 0,0ọ ị ư ấ ề ầ ị ậ  
đi m.ể
c. Tri n khai v n đ  ngh  lu n thành các lu n đi mể ấ ề ị ậ ậ ể
H c sinh có th  tri n khai theo nhi u cách, nh ng c nọ ể ể ề ư ầ  
v n d ng t t  các thao tác l p lu n,  k t  h p ch t  chẽậ ụ ố ậ ậ ế ợ ặ  
gi a lí lẽ và d n ch ng. D i đây là m t vài g i ý c nữ ẫ ứ ướ ộ ợ ầ  
h ng t i:ướ ớ

2.0

- V  n i dung:ề ộ
+ Hai câu đ : ề N i ni m bu n t i cô đ n c a n  sĩ trongỗ ề ồ ủ ơ ủ ữ  
đêm khuya thanh v ngắ
+ Hai câu th c: ự Tình c nh đ y chua xót, bẽ bàngả ầ
+ Hai câu lu n: ậ Thái đ  ph n kháng ph n u tộ ả ẫ ấ
+ Hai câu k t: ế Tâm tr ng chán ch ng, bu n t iạ ườ ồ ủ
     T  tình (bài II) th  hi n tân tr ng, thái đ  c a Hự ể ệ ạ ộ ủ ồ 
Xuân H ng: v a đau bu n, v a ph n u t tr c duyênươ ừ ồ ừ ẫ ấ ướ  
ph n, g ng g ng v n lên nh ng v n r i vào bi k ch,ậ ắ ượ ươ ư ẫ ơ ị  
đ ng th i bài th  cũng cho th y khát v ng s ng, khátồ ờ ơ ấ ọ ố  
v ng h nh phúc c a n  ọ ạ ủ ữ Đây là giá tr  nhân văn sâu s cị ắ  
c a bài thủ ơ
- V  ngh  thu t:  ề ệ ậ Ngôn ng  th  Nôm bình d , hình nhữ ơ ị ả  
g i c m, giàu màu s c, ngh  thu t t  c nh ng  tình đ cợ ả ắ ệ ậ ả ả ụ ặ  
s c,...ắ
H ng d n ch m:ướ ẫ ấ
- Phân tích đ y đ , sâu s c: 2,0 đi m.ầ ủ ắ ể
- Phân tích ch a đ y đ  ho c ch a sâu: 1,0 đi m – 1,75ư ầ ủ ặ ư ể  
đi m.ể
- Phân tích chung chung, s  sài: 0,25 đi m – 0,75 đi m. ơ ể ể      .
- Đánh giá chung:
+Kh ng đ nh l i giá tr  n i dung và ngh  thu t c a bài ẳ ị ạ ị ộ ệ ậ ủ
th .ơ
+Kh ng đ nh l i tên tu i c a H  Xuân H ng trong n n ẳ ị ạ ổ ủ ồ ươ ề
văn h c trung đ i.ọ ạ
  H ng d n ch m:ướ ẫ ấ
    - Trình bày đ c 2 ý: 0,5 đi m.ượ ể
    - Trình bày đ c 1 ý; 0,25 đi m.ượ ể

0,5

d. Chính t , ng  phápả ữ
Đ m b o chu n chính t , ng  pháp Ti ng Vi t.ả ả ẩ ả ữ ế ệ
   H ng d n ch m: ướ ẫ ấ Không cho đi m n u bài làm có quáể ế  
nhi u l i chính t , ng  pháp.ề ỗ ả ữ

0,5

e. Sáng t oạ : 0,5



Th  hi n suy nghĩ sâu s c v  v n đ  ngh  lu n; có cáchể ệ ắ ề ấ ề ị ậ  
di n đ t m i m , sáng t o.ễ ạ ớ ẻ ạ

I + II 10


